THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KIỂM TRA NĂM 2014
	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	An Giang

	1 
	1 
	Phòng khám đa khoa Lê Minh I
	34 Hai Bà Trưng, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
	

	2 
	2 
	Phòng khám nha khoa BS.Trần Thị Lài 
	89B Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. 
	

	3 
	3 
	Phòng chụp  X quang Đinh Xuân Thu 
	Số 2/4 Lê Triệu Kiết, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. 
	

	4 
	4 
	Trung Tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang 
	79 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. 
	


	5 
	5 
	Phòng khám đa khoa khu vực
 Vĩnh Bình 
	Vĩnh Lộc, Vĩnh bình, Châu Thành, An Giang
	

	6 
	6 
	Phòng Khám Trí Huệ
	Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 
	

	7 
	7 
	Phòng Chụp X quang 

BS. Trần Văn Sang 
	Ấp 4, thị trấn An Phú, huyện An Phú,  An Giang
	

	8 
	8 
	Phòng khám khu vực Đồng Ky
	Xã Quốc Thái, An Phú. 
	

	9 
	9 
	Phòng khám đa khoa Mỹ An 
	Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.
	

	10 
	10 
	Phòng chụp X quang Nguyễn Đức Giàu 
	32 Trần Quốc Toản, Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang. 
	

	11 
	11 
	Bệnh xá Quân Y
	Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
	

	12 
	12 
	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 
cán bộ tỉnh An Giang
	94 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
	

	13 
	13 
	Phòng chuẩn đoán 
BS. Lại Công Bình 
	Số 42 Thủ Khoa Nghĩa, P. Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang. 
	

	14 
	14 
	Phòng khám Đa khoa Bình An
	Số 14 Thủ Khoa Nghĩa, P. Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang.
	

	15 
	15 
	Phòng chụp X quang
Cử nhân Huỳnh Phúc Hậu 
	Số 41 Phan Văn Vàng, P. Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang.
	

	16 
	16 
	Trung tâm Y tế thị xã Châu Đốc
	Khóm 8, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
	

	17 
	17 
	Phòng khám đa khoa Khu vực Mỹ Luông
	Ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang
	

	18 
	18 
	Phòng khám đa khoa Duy Tân 
(cơ sở 2)
	 955 xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, An Giang.
	

	19 
	19 
	Phòng khám ngoài giờ
 BS. Nguyễn Việt Quang
	Số 202/8, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hoà, huyện Thọai Sơn, An Giang.
	

	20 
	20 
	Phòng khám Phú Hòa
	Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 
	

	21 
	21 
	Phòng X quang ngoài giờ 
BS. Trương Công Dũng
	116 ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang.
	

	22 
	22 
	Phòng khám đa khoa
 BS. Hà Văn Tâm 
	Số 09 Nguyễn Tri Phương, P. Long Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang. 
	

	23 
	23 
	Phòng khám đa khoa 
TS. Châu Hữu Hầu
	Số 19 Nguyễn Chí Thanh, P. Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang. 
	

	24 
	24 
	Phòng khám đa khoa
 BS. Phạm Hữu Hạnh
	98 Trần Phú, khóm Long Thị B, P. Long Hưng, Tân Châu, An Giang. 
	

	25 
	25 
	Phòng khám đa khoa  khu vực Xuân Tô 
	Ấp Xuân Hoà, xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, An Giang. 
	

	26 
	26 
	Phòng khám ngoài giờ
 BS. Võ Văn Đấu 
	Số 70 Nguyễn Trãi, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 
	

	27 
	27 
	Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Óc Eo 
	Ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang. 
	

	28 
	28 
	Bệnh viện  Mắt -TMH-RHM
	12B Lê Lợi,  Mỹ Bình, TP. Long Xuyên,  An Giang. ĐT: 
	

	29 
	29 
	Bệnh viện Tim Mach
	8 Nguyễn Du,  Mỹ Bình,  Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
	

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu,  Năm 2014 không tiến hành kiểm tra

	3
	Bắc Giang 

	30 
	1 
	Bệnh viện Lan Q
	Đường A Lữ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang,
	

	31 
	2 
	Bệnh viện đa khoa tư nhân Sông Thương
	Đường Lê Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	

	32 
	3 
	Phòng khám đa khoa Bảo Minh
	Đường Minh Khai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	

	33 
	4 
	Bệnh viện điêu dường và Phục hồi chức năng
	Xã Quê Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	

	34 
	5 
	Phòng khám đa khoa Việt Bắc
	TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang,
	

	35 
	6 
	Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên
	TT Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	

	36 
	7 
	Phòng chân đoán hình ảnh Nguyên Văn Sở
	TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	

	37 
	8 
	Trung tâm Quan trắc môi trường
	Thôn Đông Giang, xã Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	

	38 
	9 
	Phòng chẩn đoán hình ảnh Bác sỹ Nâu
	Xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	

	39 
	10 
	Bệnh viện đa khoa huyện Lục Ngạn
	TT Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Bắc Giang
	

	40 
	11 
	Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam
	TT Đồi ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	

	41 
	12 
	Phòng chụp X-quang Xuân Mai
	Phố Thanh Xuân, TT Đôi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giag
	

	42 
	13 
	Phòng khám đa khoa tư nhân Thanh Xuân
	Phố Thanh Xuân, TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	

	43 
	14 
	Công ty cổ phần Y tế Nham Biền cơ sở 1
	TT Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	

	44 
	15 
	Công ty cổ phần Y tế Nham Biền cơ sở 2
	TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	

	45 
	16 
	Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên
	TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	

	4
	Bắc Kạn,  Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	5
	Bạc Liêu,  Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	6
	Bắc Ninh,  Không gửi thông tin cụ thể chỉ biết năm 2014 tiến hành kiểm tra 30 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế, sử dụng nguồn phóng xạ; kiểm tra tại công trường Xưởng chế tạo Lilama 69-1 Quế Võ,  Bắc Ninh.

	7
	Bến Tre

	8
	Bình Định 

	46 
	1 
	Bệnh viện Chỉnh Hình và PHCN Quy Nhơn
	580 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3846513
	

	47 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
	355 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3822900
	

	48 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn
	202 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. 

ĐT: 056.3861739
	

	49 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong
	48 Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. ĐT: 3780282
	

	50 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 3822184
	

	51 
	6 
	Bệnh viện Lao-Phổi Bình Định
	Tổ 2, KV5, Nhơn Phú, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3848867
	

	52 
	7 
	Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa
	KV2, P. Gềnh Ráng, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3946078
	

	53 
	8 
	Bệnh Viện Tâm thần Bình Định
	Tổ 2, KV5, Nhơn Phú, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3848840
	

	54 
	9 
	Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định
	20 Ngô Thì Nhiệm, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3824779
	

	55 
	10 
	Phòng khám 267 Nguyễn Huệ
	267 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3813922
	

	56 
	11 
	Phòng khám bác sĩ Đoàn Nhật Quang
	455 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.
 ĐT: 056. 3861459
	

	57 
	12 
	Phòng khám bác sĩ Nguyễn Quang Vinh
	208 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.
 ĐT: 056. 3761448
	

	58 
	13 
	Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Bành Quang Hiệp
	203 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.
 ĐT: 056. 3861459
	

	59 
	14 
	Phòng khám CĐHA Hoàng Thành
	364 QL1A, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3865946
	

	60 
	15 
	Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi
	38-40 Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3823263
	

	61 
	16 
	Phòng khám bác sĩ Nhuận
	54 Ỷ Lan, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3827245
	

	62 
	17 
	Phòng khám Đa khoa Diêu Trì
	309 Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. 
ĐT: 056. 3833264
	

	63 
	18 
	Phòng khám Đa khoa Giang San
	An Ngãi, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3835216
	

	64 
	19 
	Phòng khám Đa khoa Hương Sơn
	129 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3524351
	

	65 
	20 
	Phòng khám đa khoa Tâm Đức
	125 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3524251
	

	66 
	21 
	Phòng khám đa khoa Thành Danh
	An Ngãi, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3835417
	

	67 
	22 
	Phòng khám đa khoa Thành Long
	287 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056.3827987
	

	68 
	23 
	Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ
	319 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3811666
	

	69 
	24 
	Phòng khám Hoành Cường
	235 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 6295953
	

	70 
	25 
	Phòng khám MDT
	769 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3826012
	

	71 
	26 
	Phòng khám Medic Phú Phong
	80 Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. ĐT: 056. 3780777
	

	72 
	27 
	Phòng khám Thiên Hòa
	219 TRần Phú, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056. 6535141
	

	73 
	28 
	Trung tâm Chăm sóc SKSS Bình Định
	85 Lê Hồng Phong, Quy NHơn, Bình Định. ĐT: 056. 3821156
	

	74 
	29 
	Trung tâm Y tế Quy Nhơn
	114 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3892952
	

	75 
	30 
	Trung tâm Y tế An Lão
	Thị trấn An Lão, An Lão, Bình Định. ĐT: 056. 3875328
	

	76 
	31 
	Trung tâm Y tế Hoài Ân
	Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định. ĐT: 056. 3870284
	

	77 
	32 
	Trung tâm Y tế Hoài Nhơn
	QL1A, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3865213
	

	78 
	33 
	Trung tâm Y tế Phù Cát
	12 đường 3/2 Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định. ĐT: 056. 3850206
	

	79 
	34 
	Trung tâm Y tế Phù Mỹ
	Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định. ĐT: 056. 3855219
	

	80 
	35 
	Trung tâm Y tế Tây Sơn
	51 Võ Văn Dõng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. ĐT: 056. 3680155
	

	81 
	36 
	Trung tâm Y tế Tuy Phước
	66 Đào Tấn, Tuy Phước, Bình Định. ĐT: 056. 3833393
	

	82 
	37 
	Trung tâm Y tế Vân Canh
	Thị trấn Vân Canh,Vân Canh, Bình Định. ĐT: 056. 3888386
	

	83 
	38 
	Trung tâm Y tế Vình Thạnh
	Thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định. ĐT: 056. 3886318
	

	84 
	39 
	Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn
	An Ngãi, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3835296
	

	9
	Bình Dương,  Không tiến hành kiểm tra

	10
	Bình Phước

	11
	Bình Thuận 

	12
	Cao Bằng

	13
	Cà mau 

	14
	Thành phố Cần Thơ

	85 
	1 
	Nha khoa Cần Thơ


	940/d đường 26 tháng 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
	

	86 
	2 
	Nha khoa Bảo Ngân


	Quốc lộ 1, khu vực Phụng Thạnh 1, 

phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt,  

thành phố Cần Thơ
	

	87 
	3 
	Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ
	4 Châu Văn Liêm, phường An Lạc

quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	

	88 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt


	Quốc lộ 1, khu vực Phụng Thạnh 1, 

phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt,  

thành phố Cần Thơ
	

	89 
	5 
	Chi nhánh Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Cần Thơ
	46 Ngô Quyền, phường Tân An,

quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
	

	15
	Thành phố Đà Nẵng 

	16
	Đắk Lắk

	17
	Đắk Nông 

	90 
	1 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông
	Tổ 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.549.595
	

	91 
	2 
	Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil
	Khối 9, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil; ĐT: 05013.741.148
	

	92 
	3 
	Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song
	Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đăk Song; ĐT: 05013.710.362
	

	93 
	4 
	Phòng khám Phúc An
	Khối I, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp; ĐT: 05013.647.549
	

	94 
	5 
	Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô
	Tổ 4, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô; ĐT: 05013.584.128
	

	95 
	6 
	Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức
	Bon Bundrung, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức;
 ĐT: 0501.6285.516
	

	96 
	7 
	Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R’lấp
	101 khối I, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp; Đắk Nông
ĐT: 0501.3648.811
	

	97 
	8 
	Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút
	Số 101, QL 14, thị trấn Eatling, huyện Cư Jút; ĐT: 05013.883.271
	

	98 
	9 
	Phòng khám ngoài giờ Bác sỹ Y Hiu H'Mok
	TDP 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông
ĐT: 0501 3647 717
	

	99 
	10 
	Trung tâm chẩn đoán Y khoa chất lượng cao
	Số 44, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.546.148
	

	100 
	11 
	Phòng khám đa khoa - Trung tâm chẩn đoán Gia Nghĩa
	Số 82, đường Bà Triệu, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.544.788
	

	101 
	12 
	Phòng khám Tâm Đức
	Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.
ĐT: 0902597721
	

	102 
	13 
	Nha Khoa Sài Gòn
	Số 80, Trương Định, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông 
ĐT: 05013.555.759
	

	103 
	14 
	Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Glong
	Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong
ĐT: 0501 3540 508
	

	104 
	15 
	Phòng khám đa khoa Thiện Mỹ
	Số 50, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.545.503
	

	18
	Điện Biên 

	19
	Đồng Nai,  Năm 2014 không tiến hành kiểm tra ATHÁI BÌNH X

	20
	Đồng Tháp,  Không gửi file excel chỉ biết đã kiểm tra 27 đơn vị

	21
	Gia Lai

	105 
	1
	Phòng khám BS Tú
	72,  Lê Lợi, Kbang.  
ĐT:  0982834345
	

	106 
	2
	Phòng khám tư nhân Tâm Đức
	428 Quang Trung, Chư Ty, Đức Cơ. 
ĐT: 0985828767
	

	107 
	3
	Trung tâm Y tế thành phố Pleiku
	02 Trần Quốc Toản,  Pleiku. 
ĐT: 0905207869
	

	108 
	4
	Phòng khám Y khoa 15 Lê Lợi
	Lê Lợi, Pleiku. 
ĐT: 0935178898
	

	109 
	5
	TRUNG TÂM Y TẾ huyện Chư Pảh
	Thị trấn Phú Hòa, Chư Pah. 
ĐT: 0593845583
	

	110 
	6
	Trung tâm Y tế thành phố Pleiku
	02 Trần Quốc Toản, Pleiku. 
ĐT: 0905207869
	

	111 
	7
	Phòng khám ngoài giờ Trần Trọng Lập
	08B Hoàng Văn Thụ - Chư Sê
	

	112 
	8
	Trung tâm Y tế huyện Kbang
	Thị trấn Kbang, huyện Kbang. ĐT:0593834888
	

	113 
	9
	Trung tâm Y tế  huyện Đăk Pơ
	TT Đăk Pơ, Đăk Pơ. 
ĐT: 0593738243
	

	114 
	10
	Bệnh viện 331
	1158 Phạm Văn Đồng, Pleiku. 
ĐT: 0593825825
	

	115 
	11
	Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ
	Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ. 
ĐT: 0593846372
	

	116 
	12
	Phòng khám Cao Nguyên
	01 Nguyễn Thái Học, Pleiku. 
ĐT: 0914170001
	

	117 
	13
	Phòng khám BS Trần Công Mười
	100 Lê Hồng Phong, Ayun Pa. 
ĐT: 0593852223
	

	118 
	14
	Phòng khám Cheo Reo
	20 Đường 17/3, Chư Sê. 
ĐT: 0905895577
	

	119 
	15
	Trung tâm Y tế huyện Chư Sê
	Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê 
ĐT: 0593851119
	

	120 
	16
	 Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện
	Thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện. ĐT:593882595
	

	22
	Hà Giang,  Không tiến hành kiểm tra ATHÁI BÌNH X năm 2014

	23
	Hà Nam - Năm 2014 không thực hiện việc kiểm tra

	24
	Thành phố Hà Nội 

	121 
	1
	Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội 
	P306, nhà B1, khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy ĐT: 73015566
	

	122 
	2
	Công ty CP Bệnh viện Tâm Anh
	Số 30A, phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm ĐT: 37478526
	

	123 
	3
	Chi nhánh Công ty CP nha khoa Bắc Nam
	Số 42 Cửa Đông, Hoàn Kiếm 
ĐT: 37478292
	

	124 
	4
	Công ty CP Y tế - Khám chữa bệnh Việt Nam
	Kiốt số 9, nhà B10, tập thể Kim Liên, Đống Đa ĐT: 35771267
	

	125 
	5
	Công ty CP Dược thiết bị Y tế Biphatek
	Số 39/40 ngõ 100 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy ĐT: 62661621
	

	126 
	6
	Phòng khám đa khoa Định Công
	Số 1A Khu Thương mại, Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai
 ĐT: 62517368
	

	127 
	7
	Công ty Cổ phần Phát triển khoa học kỹ thuật y sinh
	Số 589 phố Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình ĐT: 38329422
	

	128 
	8
	Công ty TNHH Y dược Sơn Tùng
	số 595 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình ĐT: 32474263
	

	129 
	9
	Công ty TNHH MEDELAB Việt Nam
	Số 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm ĐT: 39411696
	

	130 
	10
	Phòng khám đa khoa
	Số 77E Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm ĐT: 39285642
	

	131 
	11
	Công ty TNHH Giải Pháp E2E 
	Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng 
ĐT: 39410788
	

	132 
	12
	Công ty CP VIP12
	Tầng 3, toà nhà Hoà Phát, số 257 Giải Phóng, Đống Đa 
ĐT: 36286150
	

	133 
	13
	Công ty CP Dịch vụ Giáo dục và Y tế Hà Vân
	Số 221 Phố Vọng, Hai Bà Trưng ĐT: 38692819
	

	134 
	14
	Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
	Số 55 Yên Ninh, Ba Đình 
ĐT: 37305880
	

	135 
	15
	Phòng khám chuyên khoa Xquang 103 Phương Linh
	Số 5/159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng ĐT: 33637881
	

	136 
	16
	Phòng khám tư nhân Thụy Ứng
	Số 196 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng ĐT: 33886503
	

	137 
	17
	Phòng khám đa khoa tư nhân
	Số 173 Giải Phóng, Hai Bà Trưng ĐT: 38699343
	

	138 
	18
	Phòng chụp Xquang 185
	Số 185 Giải Phóng, Hai Bà Trưng ĐT: 36283693
	

	139 
	19
	Công ty CP Phát triển kỹ thuật y học Minh Ngọc
	Số 517 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ ĐT: 0903218667
	

	140 
	20
	Phòng khám đa khoa - Công ty CP đầu tư thương mại Toàn Khánh
	Số 423 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ ĐT: 37821158
	

	141 
	21
	Trung tâm Y tế Hoàn Kiếm
	Số 47 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm 
ĐT: 39232496
	

	142 
	22
	Phòng khám đa khoa - PGS Trịnh Văn Quang
	Số 24+26 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm ĐT: 38243785
	

	143 
	23
	Công ty CP Bệnh viện đa khoa Thăng Long
	Số 127 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì ĐT: 36873041
	

	144 
	24
	Công ty CP Dịch vụ và TM Dương Ánh Châu
	Thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh ĐT: 0984999339
	

	145 
	25
	Chi nhánh công ty CP Đại An Sinh - Phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long
	Tầng 1, nhà C3, xã Kim Chung, Đông Anh ĐT: 22423734
	

	146 
	26
	Công ty CP Thái Yên Dương
	Số 174 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa ĐT: 35621093
	

	147 
	27
	Công ty CP Y tế Thăng Long 
	số 25, tổ 74 Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, Đống Đa  ĐT: 35763699
	

	148 
	28
	Công ty CP Y tế Phú Hưng 
	số 39, ngõ 575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 36921356
	

	149 
	29
	Phòng khám đa khoa Thăng Long
	Thôn 9, xã Thạch Hòa, Thạch Thất ĐT: 0915661177
	

	150 
	30
	Phòng khám đa khoa (HKD: Đặng Thị Hương)
	Phố mới, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai 
ĐT: 33942886
	

	151 
	31
	Công ty CP Bệnh viện đa khoa Việt Anh
	số 31 Ngách 102/72 Trường Chinh, Đống Đa 
ĐT: 62694533
	

	152 
	32
	Công ty CP Y tế Hoàng Long
	Số 6 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, Cầu Giấy
 ĐT: 62811331
	

	153 
	33
	Phòng khám đa khoa (hộ kinh doanh Vũ Khắc Khoan)
	Số 216 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng 
ĐT: 0968422888
	

	154 
	34
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Y tế Hoàng Anh 
	Số 400 Hồ Tùng Mậu, tổ 11, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm 
ĐT: 37645507
	

	155 
	35
	Phòng khám đa khoa Sông Hồng
	Số 38 nguyễn Chánh, Phúc La, Hà Đông; ĐT: 0986896886
	

	156 
	36
	Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa X quang chẩn đoán (HKD: Vũ Duy Thịnh)
	Số 151, tổ 3, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai ĐT: 33874580
	

	157 
	37
	Phòng khám đa khoa Nhân Thành
	Số 200 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông ĐT: 33535114
	

	158 
	38
	Công ty CP Xúc tiến công nghệ cao Minh Hải (Phòng khám đa khoa Mễ Trì) 
	Tầng 1, nhà CT1-2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm ĐT: 22186161
	

	159 
	39
	Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng
	Số 42 ngõ Hồng Mai, Hai Bà Trưng ĐT: 38634168
	

	160 
	40
	Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt (Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt)
	Số 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng ĐT: 62500707
	

	161 
	41
	Phòng khám đa khoa phía Nam
	Số 934-936-938 Trương Định, Hoàng Mai ĐT: 01677890910
	

	162 
	42
	Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (Phòng khám đa khoa Việt Nhật)
	Biệt thự 17BT5 Khu đô thị Pháp Vân,  Tứ Hiệp, Hoàng Mai 
ĐT: 36830617
	

	163 
	43
	Công ty CP Y tế Thành Tây
	Số 311, tổ 9 phường Kiến Hưng, Hà Đông ĐT: 66622060
	

	164 
	44
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh Xquang,  Siêu âm
	Lô 204-205 khu dãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà  Đông ĐT: 33546543
	

	165 
	45
	Phòng khám đa khoa Hòa Bình
	Số 30 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân ĐT: 38535657
	

	166 
	46
	Công ty CP Y tế Tâm Việt
	Km 28 + 500 xã Trường Yên, Chương Mỹ ĐT: 33911266
	

	167 
	47
	Trung tâm Y tế huyện Thường Tín
	xã Tô Hiệu, Thường Tín 
ĐT: 33751749
	

	168 
	48
	Phòng khám đa khoa Y cao Hà Nội (HKD: Nguyễn Thị Thu Hồng)
	Xã Hà Hồi, Thường Tín 
ĐT: 33764799
	

	169 
	49
	Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây
	Số 1 Lê Lợi, Sơn Tây 
ĐT: 33832709
	

	170 
	50
	Phòng khám đa khoa Minh Đức
	Số 7 Tùng Thiện, Sơn Lộc, Sơn Tây ĐT: 33932656
	

	25
	Hà Tĩnh 

	171 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh
	Số 110, đường Lê Hồng Phong, tp Hà Tĩnh
	

	172 
	2 
	Phòng khám Đa khoa Bác Toản
	Số 55 - HTLO - TP Hà Tĩnh
	

	173 
	3 
	Phòng khám Tâm An
	Số 84 - HTLO - TP Hà Tĩnh
	

	174 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên
	Thị trấn Cẩm Xuyên
	

	26 
	Hải Dương - Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	27
	Thành phố Hải Phòng 

	28
	Hậu Giang - Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	29
	Hòa Bình 

	175 
	1 
	Công ty CP Xi măng Lương Sơn
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; ĐT: 0218.3824211
	

	176 
	2 
	Công ty CP Xi măng X18
	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ; ĐT: 030.3866424
	

	177 
	3 
	Công ty TNHH Sankoh Việt Nam
	Phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình; ĐT: 0218.3887158
	

	178 
	4 
	Kho mẫu nguồn của Liên đoàn Vật lý địa chất tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn
	Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội; 
ĐT: 04.38544638
	

	30
	Thành phố Hồ Chí Minh 

	31
	Hưng Yên

	32
	Khánh Hòa,  Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	33
	Kiên Giang,  Không tiến hành Kiển tra năm 2014

	34
	Kon Tum 

	35
	Lai Châu 

	179 
	1 
	Trung tâm Y tế huyện Mường Tè
	Khu 8 - Thị trấn Mường Tè - Tỉnh Lai Châu; ĐT 02313.881158
	

	180 
	2 
	Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên
	Thị trấn Tân Uyên,  huyện Tân Uyên,  tỉnh Lai Châu
	

	181 
	3 
	Trung tâm Y tế huyện Than Uyên
	Khu 4,  Thị trấn Than Uyên,  huyện Than Uyên,  tỉnh Lai Châu
ĐT: 02313.785463
	

	182 
	4 
	Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ
	Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu
ĐT: 02313.870131
	

	183 
	5 
	Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ
	Paso- Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

ĐT: 02313.896355
	

	184 
	6 
	Trung tâm Y tế huyện Tam Đường
	Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
	

	36
	Lâm Đồng

	185 
	1 
	Phòng chụp X-quang BS Võ Ngạn
	Số 210 Phan Đình Phùng,  Đà Lạt
	

	186 
	2 
	Phòng chụp  X-quang BS Nguyễn Đức Quân
	7A La Sơn Phu Tử, Đà Lạt
	

	187 
	3 
	Phòng chụp  X-quang BS Phùng Xuân Đông
	Số 5 Bis Hải Thượng, Đà Lạt
	

	188 
	4 
	Trung tâm Y tế Tp. Đà Lạt
	Số 09 Nguyễn Văn Cừ,  Đà Lạt
	

	189 
	5 
	Bệnh viện ĐD và Phục hồi chức năng
	Số 35 Hùng Vương, Đà Lạt
	

	190 
	6 
	Phòng X-quang Nguyễn Văn Quang
	Khu phố 7, TT Madagui, Đạ Huoai
	

	191 
	7 
	Trung tâm Y tế  Đạ Tẻh
	Khu phố 3, TT Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh
	

	192 
	8 
	Phòng chụp  X-quang BS Nguyễn Tấn Bình
	Thôn III, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng
	

	193 
	9 
	Phòng mạch BS Tô Vĩnh Long
	Số 398, QL 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng
	

	194 
	10 
	Phòng X-quang BS Lý Minh Thịnh
	Quốc lộ 20, Thông Ninh hòa,  Xã Ninh Gia, Đức Trọng
	

	195 
	11 
	Phòng mạch BS Phan Văn Thành
	Số 30/7 Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng
	

	196 
	12 
	Trung tâm Y tế  Lâm Hà
	Đinh Văn, Lâm Hà
	

	197 
	13 
	Phòng chụp X-quang Lê Văn Tam
	Số 81 Yên Bình, Đình Văn, Lâm Hà
	

	198 
	14 
	Phòng chụp X-quang BS Nguyễn Đăng Quang
	Số 12 Đường 28/3, Bảo Lộc
	

	199 
	15 
	Bệnh Viện YHCT Bảo Lộc
	Số 38 Phạm Ngọc Thạch, Bảo Lộc
	

	200 
	16 
	Phòng Khám Đa khoa Bình An
	Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Tp Bảo Lộc
	

	201 
	17 
	Phòng chụp  X-quang BS Nguyễn Xuân Đại
	Số 25 Phạm Ngũ Lão, Bảo Lộc
	

	202 
	18 
	Trung tâm Y tế Tp  Bảo Lộc
	Số 10 Hải Thượng Lãn Ông, Bảo Lộc
	

	203 
	19 
	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh Đông Gia
	Số 10 Phan Bội Châu, Bảo Lộc
	

	204 
	20 
	Phòng khám Đa khoa Trung tâm (Trung tâm Y tế Tp  Bảo Lộc)
	Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc
	

	205 
	21 
	Phòng chụp  X-quang BS Bùi Văn Hải
	Số 01 Trần Quốc Toản, TT Di Linh
	

	206 
	22 
	Phòng chụp  X-quang Nguyễn Đình Minh
	Số 25 Lý Thường Kiệt, TT Di Linh
	

	37
	Lạng Sơn 

	207 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn; 
	Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; ĐT: 025.711620
	

	208 
	2 
	Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn; 
	Khu Hoà Bình - thị trấn Đồng Mỏ - huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.820217
	

	209 
	3 
	Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn;
	Khu Minh Khai thị trấn Bắn Sơn- tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.837230
	

	210 
	4 
	Trung tâm Y tế huyện Tràng Định - tỉnh Lạng Sơn; 
	Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ; 
ĐT: 025.883030
	

	211 
	5 
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn; 
	48 Trần Hưng Lăng-Chi Lăng-TP.Lạng Sơn; ĐT: 025.812496
	

	212 
	6 
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn; 
	Thôn Đồi Chè, Hoàng Đồng, tp. Lạng Sơn; ĐT: 025.871263
	

	213 
	7 
	Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng;
	Khu An Định TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 
ĐT: 025.825026
	

	214 
	8 
	Trung tâm giám định y khoa tỉnh Lạng Sơn
	Khu Đa Khoa, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn (Tầng 3 khu khám bệnh Bệnh Viện Đa Khoa); 
ĐT: 025.870996
	

	215 
	9 
	Trung tâm Y tế huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn
	Khu 5, thị trấn Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn; ĐT: 025.846005
	

	216 
	10 
	Phòng khám đa khoa tư nhân Xứ Lạng
	185 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Lạng Sơn; ĐT: 025.3872011
	

	217 
	11 
	Bệnh viện Lao Lạng Sơn
	Thôn Nà Phàn, Đ. Song Giáp, Xã Hoàng Đồng. ĐT: 0253.876.576, Fax: 0253.879.579
	

	218 
	12 
	phòng khám bác sỹ chuyên khoa I Đỗ An Hiển
	Số 19, đường Bắc Sơn, TT. Hữu Lũng, DD: 0983754868
	

	219 
	13 
	Công ty cổ phần Dược phẩm và Y tế Lạng Sơn
	Số 02, Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 0253.876671, fax: 0253.872976
	

	220 
	14 
	Phòng khám Đa khoa quốc tế Phú Lộc
	Tầng 1, cửa Na, Trung tâm thương mại Phú Lộc, Khu đô thị Phú Lộc Iv, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	

	221 
	15 
	Phòng khám Bắc Sơn
	Số 52, Tiểu khu Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. 
ĐT: 0253899666
	

	222 
	16 
	Phòng khám đa khoa Minh Tuyết
	Số 54, Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sợn, ĐT: 0253866828
	

	38
	Lào Cai - Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	39
	Long An  - Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	40
	Nam Định 

	223 
	1
	BV điều dưỡng và phục hồi chức năng  Nam Định
	Thị Trấn Thịnh Long, Hải Hậu Nam Định.
	

	224 
	2
	 Phòng khám đa khoa Đình Cự II
	Tây Sơn, Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định.
	

	225 
	3
	Phòng khám đa khoa Đình Cự
	Khu III,  Thị Trấn Yên Định,  Hải Hậu, Nam Định
	

	226 
	4
	Bệnh viện đa khoa huyện Vụ Bản
	Xã Cộng Hoà- Vụ Bản - Nam Định
	

	227 
	5
	Phòng khám đa khoa tư nhân 368 Lương Thế Vinh
	Số 100 Lương Thế Vinh-TT Gôi,  huyện Vụ Bản,  tỉnh Nam Định
	

	228 
	6
	Hiệu Vàng Kim Đào
	Xóm 8,  Xã Xuân Tiến,  Xuân Trường - Nam Định
	

	229 
	7
	Cửa hàng vàng bạc Kim Châu
	Xóm 8,  Xã Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định
	

	230 
	8
	Tiệm Vàng Kim Ngọc
	Xóm 8,  Xã Xuân Tiến,  Xuân Trường - Nam Định
	

	231 
	9
	BV Phụ Sản Nam Định
	Số 168,  Trần Đăng Ninh,  TP Nam Định
	

	232 
	10
	Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh Nam Định
	Số 162,  Trần Đăng Ninh,  TP Nam Định
	

	233 
	11
	Phòng khám đa khoa Đông Đô,  Hà Nội
	Số 39,  Đường Đông A  - TP Nam Định.
	

	234 
	12
	Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu
	Số 248,  Khu 3,  TT Yên Định -Hải Hậu - Nam Định
	

	235 
	13
	Phòng khám đa khoa Huy Liệu
	Khu 3,  TT Yên Định, Hải Hậu - Nam Định
	

	236 
	14
	Phòng khám bệnh Đức Lương
	Xã Nghĩa Tân,  Nghĩa Hưng,  Nam Định
	

	237 
	15
	Phòng khám Đa khoa Quang Vinh
	Xã Nghĩa Lợi,  Nghĩa Hưng,  Nam Định
	

	238 
	16
	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Nam Định
	Phường Lộc Hạ - TP Nam Định
	

	41
	Nghệ An,  Năm 2014 không tiến hành kiểm tra 

	42
	Ninh Bình 

	43
	Ninh Thuận,  Năm 2014 không tiến hành kiểm tra 

	44
	Phú Thọ  - Không kiểm tra năm 2014
	

	45
	Phú Yên

	46
	Quảng Bình 
	

	239 
	1 
	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba TP. Đồng Hới
	P.Nam Lý  - TP.Đồng Hới
	

	240 
	2 
	Phòng khám Tâm Phúc1
	Số 9 Võ Thị Sáu,TP. Đồng Hới
	

	241 
	3 
	Phòng khám đa khoa An Đức 
	 125 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới
	

	242 
	4 
	Phòng khám Hải Trang
	Tiểu khu 10, P.Nam Lý, Tp. Đồng Hới
	

	243 
	5 
	Bệnh viện Đa Khoa Minh Hoá
	Tiểu khu 9, TT Quy Đạt, huyện Minh Hoá
	

	244 
	6 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Ninh
	Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
	

	245 
	7 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện
Lệ Thuỷ
	Thị trấn Kiến Giang,  Lệ Thuỷ
	

	47
	Quảng Nam 
	

	48
	Quảng Ngãi  
	

	246 
	1
	Phòng khám nha khoa Sài Gòn- Quảng Ngãi
	706 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
	

	247 
	2
	Phòng khám nha khoa Việt Mỹ
	303 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
	

	248 
	3
	Phòng khám nha khoa Đại Nam
	84 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi
	

	249 
	4
	Bệnh xá B21
	303 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
	

	250 
	5
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
	đường Lê Hữu Trác, TP. Quảng Ngãi
	

	251 
	6
	Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi
	

	252 
	7
	Nhà máy bia Dung Quất
	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi
	

	253 
	8
	Trung tâm Y tế huyện Minh Long
	huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	

	254 
	9
	Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà
	Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	

	255 
	10
	Công ty CP Xây dựng 47 (công trình Hồ chứa Nước Trong)
	08-Biên Cương, Tp Quy Nhơn
	

	256 
	11
	Công ty TNHH Apave Châu Á,  Thái Bình Dương (chụp ảnh phóng xạ công nghiệp cho Công ty TNHH Doosan Vina)
	Tầng 9-tòa nhà HH3, khu đô thị Mỹ đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	

	257 
	12
	Công ty Vilam Engineering


	phòng R1-11.10 The ever rich-968, đường3/2, P15, Q11, HCM
	

	258 
	13
	Phòng khám đa khoa Thanh Thanh
	267 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
	

	259 
	14
	Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hành
	huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	

	260 
	15
	Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh
	huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	

	261 
	16
	Phòng khám đa khoa Phúc Hưng
	110 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
	

	262 
	17
	Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức
	huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	

	263 
	18
	Phòng X-quang Cây Bứa
	huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	

	264 
	19
	Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn
	Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	

	265 
	20
	Trung tâm  Y tế Hoàn Hảo
	Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	

	266 
	21
	Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm
	huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	

	267 
	22
	Phòng khám đa khoa Quang Huy
	huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	

	49
	Quảng Ninh 

	268 
	1
	Phòng khám Đa khoa Bình Minh Hà Nội
	Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh; ĐT 0333 762822
	

	269 
	2
	Phòng khám Đa khoa Diên Hồng Y Đức Hà Nội
	Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh; ĐT 0333 777084
	

	270 
	3
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn
	Thôn 12 - xã Hạ Long - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh; 
ĐT 033.3874255
	

	271 
	4
	Phòng khám Đa khoa Y Đức - Hà Nội
	194, Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh; 0333 861221
	

	272 
	5
	Phòng khám Đa khoa Việt Nhật – Clinc
	thôn Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh; 3878336
	

	273 
	6
	Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Hạ Long
	Tổ 3, Khu I, Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh; DT 0333 832 222
	

	274 
	7
	Bệnh viện Việt Nam - Thụy điển Uông Bí
	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 0333 854300
	

	50
	Quảng Trị (không có dữ liệu)

	51
	Sóc Trăng - Năm 2014 không tiến hành kiểm tra

	52
	Sơn La

	275 
	1
	Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu
	Thị trấn huyện Yên Châu;
 ĐT: 0223 840 115
	

	276 
	2
	Phòng khám đa khoa y cao Hà Nội
	Thị trấn huyện Yên Châu
	

	277 
	3
	Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Quỳnh Nhai
	

	278 
	4
	Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu
	Thị trấn huyện Thuận Châu
	

	279 
	5
	Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn
	Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn
	

	280 
	6
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La
	Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn
	

	281 
	7
	Phòng khám đa khoa Phúc Hưng
	Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn
	

	282 
	8
	Phòng khám đa khoa 115
	Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn
	

	283 
	9
	Phòng khám đa khoa Tiến Phúc
	Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn
	

	284 
	10
	Phòng khám đa khoa Trường An
	Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn
	

	285 
	11
	Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã
	Bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu,
huyện Sông Mã
	

	286 
	12
	Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp
	Huyện Sốp Cộp
	

	53
	Tây Ninh 

	287 
	1 
	Phòng khám đa khoa tư nhân BS. Nguyễn Thanh Hải
	013 Trần Văn Trà, KP2, Thị trấn Tân Châu. ĐT:066.875437
	

	288 
	2 
	Phòng khám Tâm Phúc
	Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ĐT:066.3733777
	

	289 
	3 
	Phòng chụp X quang Trần Thị Kim Liên
	226, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn  Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh
	

	290 
	4 
	Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng
	Khu phố I, Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, H. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ĐT:3880252
	

	291 
	5 
	Bệnh Viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí
	D4/58 Tôn Đức Thắng, Long Thới, Long Thành Trung, H.Hòa Thành, Tây Ninh ĐT:3836991
	

	292 
	6 
	Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu
	Ấp Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh ĐT:3853414
	

	293 
	7 
	Phòng chụp X quang Nguyễn Hoàng Thúc
	KP 1/8AB, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 
ĐT: 3854704
	

	294 
	8 
	Phòng khám nội tổng hợp BS Nguyễn Thành Tấn
	KP Rạch Sơn, TT Gò Dầu, huyện Gò Dầu
	

	295 
	9 
	Trung tâm Y tế Châu Thành
	Thị trấn Châu Thành, Châu Thành
	

	296 
	10 
	Bệnh Viện Điều dưỡng và PHCN Tây Ninh
	215 đường 30/4, Phường 1, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh ĐT:3824048
	

	297 
	11 
	Công ty TNHH Bourbon Tây Ninh
	Xã Tân Hưng-huyện Tân Châu 
ĐT: 375325
	

	298 
	12 
	Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh
	161 đường 30/4, thị xã Tây Ninh. ĐT:08.8212872
	

	54
	Thái Bình 

	299 
	1 
	Trung tâm Y tế Dự phòng Thái Bình
	Địa chỉ: đường Hoàng Công Chất, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
	

	300 
	2 
	Bệnh viện Đại Học Y Thái Bình
	Nhà A,Đại học Y Thái Bình, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 ĐT : 0363.844.096; 848.832
	

	301 
	3 
	Bệnh viện Nhi Thái Bình
	530 Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
	

	302 
	4 
	Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình
	đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
ĐT: 0363.832.057
	

	303 
	5 
	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Bình
	Địa chỉ: xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
	

	304 
	6 
	Bệnh viện phong Da liễu Văn Môn
	Địa chỉ Xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh  Thái Bình
	

	305 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
	đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.
ĐT: 0363.833.151
	

	306 
	8 
	Bệnh viên Đa khoa Đồng Hưng
	Địa chỉ: thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
	

	307 
	9 
	Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư
	thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
	

	308 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương
	Khu Quang Trung, thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình.
	

	309 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải
	Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ĐT: 0363.781.928
	

	310 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải
	Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 
ĐT: 036.3883.017
	

	311 
	13 
	Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy
	Địa chỉ:Khu 7,Thị trấn Diêm điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	

	312 
	14 
	Bệnh viên Đa khoa Thái Ninh
	xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 
ĐT: 0363.854.005
	

	313 
	15 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà
	xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
ĐT: 0363.861.658
	

	314 
	16 
	Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân
	thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (0363.985.183)
	

	315 
	17 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ
	Khu 3, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
	

	316 
	18 
	Bệnh viện Đa Khoa Phụ Dực
	Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	

	317 
	19 
	Phòng Khám Đa khoa Phúc Sơn
	Địa chỉ: xóm 3, xã Thụy Phúc, tỉnh Thái Bình
	

	318 
	20 
	Bệnh viện tư nhân Lâm Hoa
	Tổ 47, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình
	

	319 
	21 
	Bệnh viện Đa khoa Hoàng An
	Số 786 Lý Bôn,thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.                
 ĐT : (036.2210.467)
	

	320 
	22 
	Phòng khám Đa khoa Phương Mai
	 Số 522 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
	

	321 
	23 
	Phòng chụp điện Lâm Hoa
	204 phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình,tỉnh Thái Bình. 

ĐT : 0363.836.981
	

	322 
	24 
	Phòng Khám Đa khoa Phúc An
	xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
ĐT: 0363.573.574
	

	323 
	25 
	Phòng khám Đa khoa Lương Phú 
	thôn Phú Lương,xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. ĐT: 0928.882.666;0912.180.408
	

	324 
	26 
	Phòng khám Đa khoa Thảo Minh Anh
	Số 3, phố Tiểu Hoàng thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
	

	325 
	27 
	Phòng Khám Đa khoa Tiến Đạt
	thôn Đan Hội, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
	

	326 
	28 
	Phòng khám Đa khoa Y cao Hà Nội
	thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
	

	327 
	29 
	Phòng khám Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà
	Thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	

	328 
	30 
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Đường Lê Đại Hành- Thành phố Thái Bình; 0363.831.560
	

	329 
	31 
	Bệnh viện Tâm Thần
	đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình
	

	330 
	32 
	Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh
	Phố Lý Bôn,  Thành phố Thái Bình
	

	331 
	33 
	Phòng khám đa khoa Hoàng Nguyên
	Khu 6 Thị trấn Diêm Điền Thái Thụy - Thái Bình 
	

	332 
	34 
	Phòng khám đa khoa Quang Đạt
	Thị trấn Hưng Nhân - Huyện Hưng Hà - Thái Bình 
	

	333 
	35 
	Phòng khám đa khoa Thảo Doanh
	Khu 3  - Tây Giang,  Tiền Hải- Thái Bình 
	

	334 
	36 
	Phòng khám đa khoa tư nhân Việt Hàn
	Khu 3  - Tây Giang,  Tiền Hải- Thái Bình 
	

	55
	Thái Nguyên 

	335 
	1 
	Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ
	Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, 3820105
	

	336 
	2 
	Phòng khám đa khoa Trung tâm Phổ Yên
	Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, 3764889
	

	337 
	3 
	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương
	Thị trấn Đu, huyện Phú Lương 3874205
	

	338 
	4 
	Phòng khám nha khoa Việt Thủy
	Số nhà 240, P.Trưng Vương TP. Thái Nguyên 0913496877
	

	339 
	5 
	Phòng khám thi vân, Phú Bình
	Huyện Phú Bình
	

	340 
	6 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Quân Dân
	Số 8 tổ 5, P.Mỏ Chè, TX Sông Công, T.Thái Nguyên ĐT:0983724875  
	

	56
	Thanh Hóa

	57
	Thừa Thiên Huế - Không tiến hành kiểm tra năm 2014

	58
	Tiền Giang 

	59
	Trà Vinh - Không có danh sách kiểm tra năm 2014

	60
	Tuyên Quang 

	341 
	1 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
	Phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
	

	342 
	2 
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tuyên Quang
	Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
	

	343 
	3 
	Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang
	Phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
	

	344 
	4 
	Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang
	Phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
	

	345 
	5 
	Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn
	Xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
	

	346 
	6 
	Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương
	TT. Sơn Dương, huyện  Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
	

	347 
	7 
	Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa
	TT. Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh  Tuyên Quang 
	

	348 
	8 
	Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên
	TT. Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
	

	349 
	9 
	Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang
	TT. Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
	

	350 
	10 
	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK
	Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
	

	61
	Vĩnh Long - Không có danh sách kiểm tra năm 2014

	62
	Vĩnh Phúc 

	63
	Yên Bái 

	351 
	1 
	Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên
	Khu phố 9, TT Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; 0293.825.511
	

	352 
	2 
	Phòng khám đa khoa khu vực Hưng Khánh
	Xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái; 0293.821.103
	

	353 
	3 
	Trung tâm Y tế huyện Yên Bình
	Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; 0293.885.167
	

	354 
	4 
	 Ban BV & CSSK Cán Bộ Yên Bái
	272, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP Yên Bái 0293.852.206
	

	355 
	5 
	 Trung tâm Y tế huyện Lục Yên
	Tổ 13, TT Yên Thế, huyện Lục Yên 0293.845348
	

	356 
	6 
	Phòng khám đa khoa Hữu Nghị 103 Lục Yên
	Tổ 4, T. Trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên; 0293.848.700
	

	357 
	7 
	Phòng khám đa khoa Y cao Hồng Đức
	Số nhà 531, Đường Điện Biên, P. Minh Tân, TP Yên Bái; 0293.851.759
	

	358 
	8 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
	Phường Minh Tân; TP Yên Bái; ĐT 0293.851.500
	

	359 
	9 
	Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn
	Tổ 9, TT Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn; 0293.873.114
	

	360 
	10 
	Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ
	Tổ1, P. Pú Trạng TX Nghĩa Lộ 0293.870203
	

	361 
	11 
	Phòng khám đa khoa Hữu nghị QT 103
	Số 772, Đường Điện Biên, thành phố Yên Bái 0293.852.103
	

	362 
	12 
	Bệnh xá Công an tỉnh Yên Bái
	Km3, phường Yên Ninh, TP Yên Bái; ĐT: 0296.868.354
	

	363 
	13 
	Phòng khám đa khoa Hữu Nghị 103 Văn Yên
	Khu phố II, T. Trấn Mậu A, huyện Văn Yên; 0293.836.869
	

	364 
	14 
	Trung tâm Y tế huyện Văn Yên
	Hồng Phong, T.Trấn Mậu A, huyện Văn Yên: 0293.834.815
	

	365 
	15 
	Phòng khám đa khoa Việt Nga
	Tổ 17, P minh Tân, TP Yên Bái; 0293.890.799
	

	366 
	16 
	Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái
	Số 170, Đường Thanh niên, P Hồng Hà, TP Yên Bái; 0293.862.043
	

	367 
	17 
	Phòng khám đa khoa Việt Tràng An
	223, Đinh tiên Hoàng, TP Yên Bái; 0293.892.892
	

	368 
	18 
	BV ĐK TP Yên Bái
	Tổ 62, P Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái; 0293.866.669
	


Tổng kết kiểm tra an toàn bức xạ trong năm 2014: 

Số lượng Sở KHCN gửi báo cáo bằng file điện tử: 45 Sở

Số tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra theo báo cáo của Sở KHCN: 24
Tổng số đơn vị được kiểm tra là: 425 đơn vị
